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BÀI VIẾT SÁNG KIẾN

(Đề nghị công nhận Sáng kiến)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH
· Họ tên: Chung Trần Thế Vinh

· Sinh ngày, tháng, năm:  25/06/1981                   Giới tính: Nam

· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ

· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giảng viên

· Chức vụ, đơn vị công tác: Trưởng khoa Công nghệ Cơ khí 
II.  HƯỚNG DẪN VIẾT SKKN
1. Về nội dung
 
5S là một phương pháp quản lý nhà nhằm mục đích cải tiến môi trường làm việc, một chương trình hoạt động thường trực trong một doanh nghiệp hoặc ở một đơn vị hành chính. 5S là một phương pháp cải tiến rất đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong thực tế.
 
Qua nhiều năm thực hiện công tác quản lý khoa, tác giả đã rút ra những kinh nghiệm bản thân và tìm ra giải pháp đưa phương pháp 5S vào quản lý các xưởng thực hành đạt hiểu quả cao, sinh viên học sinh có môi trường học tập sạch sẽ thông thoáng để thực tập tốt nhất, dễ tiếp thu bài, hiểu và làm được các bài tập được giao. Kết quả là các em đạt được kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có.
2. Về cấu trúc

2.1 Đặt vấn đề
Trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa để đưa nước nhà phát triển ngang tầm châu lục thì phát triển ngành cơ khí là một yếu tố  rất quan trọng. Hàng năm ngành cơ khí đã đáp ứng được khoảng 35% nhu cầu của thị trường trong nước. Riêng ở lĩnh vực cơ khí chế tạo và cung cấp thiết bị toàn bộ được đánh giá là ngang ngửa trình độ của các nước trong khu vực. 

Cơ khí được coi là một trong những ngành nghề xương sống của nền kinh tế. Nó là nền tảng để hỗ trợ các ngành công nghiệp khác phát triển. Mục tiêu đến năm 2035, ngành cơ khí Việt Nam được phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và có năng suất cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong nước.

Xuất phát từ thực trạng chung của ngành Cơ khí, từ thực trạng chất lượng nguồn nhân lực đã qua đào tạo trong nước nói chung và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM và khoa Công nghệ Cơ khí nói riêng, chương trình Cơ khí trong thời gian tới, chúng ta cần nghiêm túc đánh giá về đào tạo cung cấp nguồn nhân lực cho doanh nghiệp trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Vậy để có thể có nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng cần phải đưa phương pháp 5S vào trong quản lý; trang bị cho các sinh viên học sinh có kiến thức 5S, cách xây dựng sử dụng các hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước, quốc tế phù hợp với chuyên ngành học; gắn mối quan hệ hơn nữa giữa nhà trường với các doanh nghiệp, thường xuyên gặp gỡ với doanh nghiệp để biết được mong muốn, nhu cầu của doanh nghiệp.
Hiện nay, tiêu chuẩn 5S được thực hiện ở hầu hết các tổ chức đang và muốn đạt được mô hình tổ chức đạt mức đẳng cấp thế giới.

Từ văn phòng, nhà kho cho đến công trường xây dựng hay nhà xưởng công nghiệp hoặc nông nghiệp. Nơi nào có hoạt động thì nơi đó cần sắp xếp, cần phân loại, cần sạch sẽ. Không có hoạt động 5S thì không thể bàn đến việc quản lý và cải tiến. 5S ngăn chặn sự xuống cấp của nhà xưởng, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, đỡ mất thời gian cho việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ cũng như tránh sự nhầm lẫn. Người làm việc cảm thấy thoải mái, làm việc có năng suất cao và tránh được sai sót. Các thiết bị sản xuất hoạt động trong môi trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng an toàn.

5S là một phương pháp quản lý nhà nhằm mục đích cải tiến môi trường làm việc, một chương trình hoạt động thường trực trong một doanh nghiệp hoặc ở một đơn vị hành chính. 5S là một phương pháp cải tiến rất đơn giản nhưng lại rất hiệu quả trong thực tế.

Qua nhiều năm thực hiện công tác quản lý khoa, tác giả đã rút ra những kinh nghiệm bản thân và tìm ra giải pháp đưa phương pháp 5S vào quản lý các xưởng thực hành đạt hiểu quả cao, sinh viên học sinh có môi trường học tập sạch sẽ thông thoáng để thực tập tốt nhất, dễ tiếp thu bài, hiểu và làm được các bài tập được giao. Kết quả là các em đạt được kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có.

2.2 Nội dung

2.2.1 Giới thiệu về 5S

 
5S là nền tảng cơ bản để thực hiện các hệ thống đảm bảo chất lượng xuất phát từ quan điểm: Nếu làm việc trong một môi trường lành mạnh, sạch đẹp, thoáng đãng, tiện lợi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn, năng suất lao động sẽ cao hơn và có điều kiện để việc áp dụng một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả hơn. Phương pháp 5S được phát mình bởi người Nhật và họ cũng rất tự hào khi cả thế giới áp dụng phương pháp này.

Hiện nay 5S hiện diện tại tất cả các tổ chức theo đuổi và đạt được mô hình tổ chức đẳng cấp thế giới với mục đích chính là loại bỏ các lãng phí trong sản xuất, giảm thiểu các hoạt động không gia tăng giá trị, cung cấp một môi trường làm việc với tinh thần cải tiến liên tục, cải thiện tình trạng an toàn và chất lượng.

Tại sao nên thực hiện 5S?

Từ văn phòng, nhà kho cho đến công trường xây dựng, hay nhà xưởng công nghiệp hoặc nông nghiệp. Nơi nào có hoạt động thì nơi đó cần sắp xếp, cần phân loại, cần sạch sẽ, các thiết bị sản xuất hoạt động trong môi trường phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng an toàn.

Thực hành 5S là một chương trình đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức/doanh nghiệp. Đây là một phương pháp hiệu quả để huy động con người, cải tiến môi trường làm việc và nâng cao năng suất. Nguyên tắc của thực hành 5S hết sức đơn giản, không đòi hỏi phải dùng các thuật ngữ hay phương pháp phức tạp nào trong quá trình thực hiện. Thành công trong thực hành sẽ giúp các tổ chức/doanh nghiệp đạt được năng suất cao hơn thông qua:

Xây dựng một môi trường sạch sẽ, ngăn nắp. 5S ngăn chặn sự xuống cấp của nhà xưởng, tạo sự thông thoáng cho nơi làm việc, đỡ mất thời gian cho việc tìm kiếm vật tư, hồ sơ cũng như tránh sự nhầm lẫn. Mọi người trong cũng như ngoài tổ chức/doanh nghiệp dễ dàng nhận thấy rõ kết quả. Tăng cường phát huy sáng kiến cải tiến các hoạt động sản xuất kinh doanh. Nâng cao ý thức kỷ luật trong cơ quan. Chỗ làm việc trở nên thuận tiện và an toàn. Giúp cán bộ công nhân viên làm việc cảm thấy thoải mái, làm việc có năng suất cao và tránh được sai sót. Xây dựng hình ảnh tổ chức/doanh nghiệp, đem lại cơ hội trong quản lý, kinh doanh…
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Theo từ gốc tiếng Nhật, 5 chữ S trong mô hình 5S là viết tắt của Seiri (Sàng lọc), Seiton (Sắp xếp), Seiso (Sạch sẽ), Seiketsu (Săn sóc), Shitsuke (Sẵn sàng).

5S là chữ cái đầu của các từ tiếng Nhật: “SERI”, “SEITON”, “SEISO”, SEIKETSU” và “SHITSUKE”

 
* SERI (Sàng lọc): Là xem xét, phân loại, chọn lựa và loại bỏ những thứ không cần thiết tại nơi làm việc. Mọi thứ (vật dụng, thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dùng hỏng …) không/chưa liên quan, không/chưa cần thiết cho hoạt động tại một khu vực sẽ phải được tách biệt ra khỏi những thứ cần thiết sau đó loại bỏ hay đem ra khỏi nơi sản xuất. Chỉ có đồ vật cần thiết mới để tại nơi làm việc. S1 thường được tiến hành theo tần suất định kì.

 
* SEITON (Sắp xếp): Sắp xếp là hoạt động bố trí các vật dụng làm việc, bán thành phẩm, nguyên vật liệu, hàng hóa … tại những vị trí hợp lý sao cho dễ nhận biết, dễ lấy, dễ trả lại. Nguyên tắc chung của S2 là bất kì vật dụng cần thiết nào cũng có vị trí quy định riêng và kèm theo dấu hiệu nhận biết rõ ràng. S2 là hoạt động cần được tuân thủ triệt để.

 
* SEISO (Sạch sẽ): Là giữ gìn vệ sinh tại nơi làm việc, máy móc, thiết bị, dụng cụ làm việc hay các khu vực xung quanh nơi làm việc để đảm bảo môi trường, mỹ quan tại nơi làm việc. S3 cũng là hoạt động cần được tiến hành định kì.

 
* SEIKETSU (Săn sóc): Săn sóc được hiểu là việc duy trì định kì và chuẩn hóa 3S đầu tiên (Seri, Seiton và Seiso) một cách có hệ thống. Để đảm bảo 3S được duy trì, người ta có thể lập nên những quy định chuẩn nêu rõ phạm vi trách nhiệm 3S của mỗi cá nhân, cách thức và tần suất triển khai 3S tại từng vị trí. S4 là một quá trình trong đó ý thức tuân thủ của CBCNV trong một tổ chức được rèn rũa và phát triển.

 
* SHITSUKE (Sẵn sàng): Là tạo thói quen tự giác tuân thủ nghiêm ngặt các qui định tại nơi làm việc. Sẵn sàng được thể hiện ở ý thức tự giác của người lao động đối với hoạt động 5S. Các thành viên đều nhận thức rõ tầm quan trọng của 5S, tự giác và chủ động kết hợp nhuần nhuyễn các chuẩn mực 5S với công việc để đem lại năng suất công việc cá nhân và năng suất chung của Công ty cao hơn.

Phương pháp 5S áp dụng trong mọi công việc, phương pháp này khơi dậy ý thức trách nhiệm, tự nguyện, tính tự giác của người thực hiện các công việc đó. Trong xưởng thực tập, sẽ cố gắng khơi dậy ý thức trong người học đây là “công việc của tôi”, “chỗ làm việc của tôi”, “máy móc của tôi”. Từ đó người học sẽ dễ dàng chấp nhận chăm sóc “chiếc máy của mình”, “chỗ làm việc của mình” và cố gắng để hoàn thành “công việc của mình” một cách tốt nhất.

Khi thực hiện 5S thành công trong xưởng thực tập, 5S sẽ đưa lại sự thay đổi kỳ diệu. Những thứ không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật dụng cần thiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện cho người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng, bảo quản. Từ các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hoà đồng của mọi người, qua đó người học sẽ có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn trong học tập. 
Phương pháp 5S giúp tạo ra:

 
+ Hai cái đầu luôn tốt hơn một cái đầu – phát huy tối đa phương pháp huy động trí não .

+ Luôn ý thức tìm ra các điểm không thuận tiện để cải tiến.

 
+ Luôn ý thức tìm ra những nơi làm việc không ngăn nắp để cải tiến.

+ Tìm ra những khu vực làm việc không an toàn để cải tiến.

+ Tìm ra những nơi chưa sạch sẽ để cải tiến.

 
+ Tìm ra các điểm lãng phí để loại bỏ.

+ Mở rộng phạm vi vệ sinh bề mặt máy móc.

+ Chú ý tới các khu vực công cộng như căng tin, nhà vệ sinh, vườn, hành lang ngoài và bãi đỗ xe.

+ Chỉ ra những bằng chứng mà nhân viên cần phải tăng cường hoạt động 5S.

+ Sử dụng hữu hiệu cách thức kiểm soát bằng trực quan.

Trong bước này, việc đào tạo các quy trình mới nên được thực hiện thông qua các hình ảnh trực quan hơn là lời nói và luôn đảm bảo mọi người đều tham gia vào việc phát triển các tài liệu tiêu chuẩn như bảng kiểm tra, tiêu chuẩn thao tác. Ngoài ra, tổ chức cần đảm bảo các thực hành đúng được đào tạo và trình diễn, trong khi các thực hành không đúng phải được nhận biết và xử lý. Hãy đảm bảo sự tham gia của tất cả mọi người – Bí quyết thành công của chương trình thực hành 5S là tạo một môi trường khuyến khích mọi người tích cực tham gia, phát huy sáng kiến và duy trì, cải tiến không ngừng, tạo nên một nguyên tắc hoạt động trong tổ chức/doanh nghiệp để đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý và kinh doanh. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất để thực hiện thành công chương trình thực hành 5S.
2.2.2 Triển khai hoạt động 5S

Trước tiên, khoa cần phải xác định rõ mục tiêu của việc triển khai 5S, việc thực hiện 5S thành công trong các xưởng thực tập sẽ đưa lại sự thay đổi rất lớn. Những thứ không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật dụng cần thiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện cho người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng bảo quản tốt. Từ các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hoà đồng của mọi người, qua đó người học sẽ có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn trong học tập, các xưởng thực tập sẽ được duy trì ngăn nắp hơn...
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Tham khảo công ty TNHH Trực Quang đã triển khai mô hình 5S
Và kết quả thực hiện 5S tại công ty
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Tham khảo công ty TNHH dây cáp điện Daphaco đã triển khai mô hình 5S
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Và kết quả thực hiện 5S tại công ty
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Khoa cũng đã tổ chức báo cáo chuyên đề về 5S đến toàn thể giảng viên khoa.
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Một trong các yếu tố để thực hành 5S là sự tham gia của tất cả mọi người đặc biệt là lãnh đạo phải gương mẫu đi đầu, nếu vi phạm cũng xử lý công bằng như các thành viên khác. Vì thế, lãnh đạo sẽ là người rất nghiêm minh, đi đầu trong hoạt động thực hiện 5S. Lãnh đạo phải thường xuyên quan sát, phát hiện những nơi có vấn đề, sai sót ghi nhận lại lưu trong hồ sơ triển khai 5S.

Chính sách và mục tiêu áp dụng 5S cần được thông báo chính thức đến tất cả mọi người trong khoa kể cả sinh viên học sinh. Sau đó tiến hành các hoạt động tuyên truyền quảng bá về 5S trong toàn khoa thông qua các buổi họp khoa hành tháng.

Phát lệnh tổng vệ sinh trong toàn khoa. Đây là bước quan trọng vì nó đánh dấu bước đầu trong việc thực hiện 5S. Ngày tổng vệ sinh phải được tổ chức rầm rộ, khí thế, sôi nổi, tạo sự phấn khởi và thi đua cho mọi người. Yêu cầu tất cả các giảng viên, sinh viên học sinh kể cả lãnh đạo cũng phải tham gia. Cố gắng để mọi người tham gia với tinh thần tự giác, trách nhiệm và kỷ luật cao.

Hàng tháng, lãnh đạo tiến hành kiểm tra đồng loạt nơi làm việc, ghi nhận các vấn đề, tổng hợp các góp ý, chấm điểm và đánh giá một cách tổng thể những mặt mạnh, mặt yếu, đưa ra những vấn đề cần cải tiến trong tháng tiếp theo.
Hàng tháng khen thưởng người xuất sắc nhất để tạo ra sự thi đua giữa các cá nhân. Kết thúc năm, khen thưởng người xuất sắc nhất trong năm, tặng quà và ghi nhận công lao đóng góp của từng cá nhân trong đơn vị.
* Một số hình ảnh về xưởng thực hành cơ khí khi triển khai 5S có nhiều thay đổi so với ban đầu.
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- Hình ảnh ở xưởng Tiện 1 thông thoáng hơn sau khi dọn dẹp loại bỏ những thứ không cần thiết.
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- Hình ảnh ở xưởng Tiện 2
sau khi sắp xếp gòn gàng ngăn

nắp để chổi, dụng cụ hốt rác

đúng nơi qui định.
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- Hình ảnh ở xưởng Tiện 2

sau khi sắp xếp gòn gàng ngăn
nắp bàn ghế.

- Hình ảnh xưởng Nguội

sau khi sắp xếp gọn gàng 

ngăn nắp. Tạo không gian 

thoải mái cho các em học tập.

2.2.3 Kết quả
 
Qua quá trình triển khai thực hiện 5S đối với các xưởng thực hành cơ khí thu được nhiều kết quả cao: môi trường học tập ở xưởng thực hành thông thoáng, sạch sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của người học và giảng viên, hình các kiến thức kỹ năng thái độ cho người học khi học tại xưởng, dễ dàng tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng, hoà đồng với mọi người, có thái độ tích cực hơn, có trách nhiệm và ý thức hơn trong học tập.
Khi thực hiện thành công 5S trong khoa sẽ mang lại những thay đổi đáng ngạc nhiên như: nơi làm việc trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn; kết quả thấy ngay đối với tất cả mọi người, việc chấp hành kỷ luật sẽ tốt hơn, các thao tác xử lý công việc trong hoạt động sẽ trở nên dễ dàng và an toàn, sinh viên học sinh sẽ tự hào về xưởng thực tập, tăng cường việc phát huy sáng kiến, tránh được những lãng phí không cần thiết. 
2.3 Kết luận

Với giải pháp đã nêu trên, nếu áp dụng phương pháp 5S trong quản lý các xưởng thực hành cơ khí sẽ mang lại hiệu quả cao: những thứ không cần thiết sẽ được loại bỏ khỏi nơi làm việc, những vật dụng cần thiết được xếp ngăn nắp, gọn gàng, đặt ở những vị trí thuận tiện cho người sử dụng, máy móc thiết bị trở nên sạch sẽ, được bảo dưỡng bảo quản tốt hơn. Từ các hoạt động 5S sẽ nâng cao tinh thần tập thể, khuyến khích sự hòa đồng giữa tất cả mọi người, qua đó sinh viên học sinh sẽ học tập với thái độ tích cực, có trách nhiệm hơn trong thực tập và trong bảo dưỡng bảo quản máy móc thiết bị.
Với giải pháp nêu trên còn giúp phát huy được tư duy sáng tạo của các em sinh viên học sinh thích thú, ham học hỏi, nhiệt tình say mê tích cực học tập các học phần thực hành xưởng, hình thành kỹ năng thái độ người học khi tốt nghiệp ra trường làm việc ở môi trường doanh nghiệp ứng dụng phương pháp 5S sẽ dễ dàng tiếp thu nhanh.


Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 15  tháng 01 năm 2019

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI VIẾT BÀI

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ

.………………………
……………………….

TÀI LIỆU THAM KHẢO
(Liệt kê các danh mục tài liệu dùng để tham khảo thực hiện bài viết SKKN)
1. https://tuvanisovn.com/tu-van-iso/5s/5s-la-gi/.
2. https://ma.tvtmarine.com/vi/blog/entry/gioi-thieu-ve-mo-hinh-5s
3. https://masterskills.org/blog/5s-la-gi-vi-sao-can-ap-dung-5s-vao-doanh-nghiep.html
4. Trang Web Youtube.com
5. Một số Website về phương pháp 5S
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